
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0283 Ngô Ngọc Hưng Thanh tra cắm chốt Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

2 0291 Trần Thị Thanh Thủy Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

3 0312 Võ Công Thành Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

4 0317 Nguyễn Lộc Hiền Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

5 0322 Trần Văn Hâu Thanh tra cắm chốt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

6 0334 Nguyễn Bá Phú Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

7 0340 Lý Nguyễn Bình Phó trưởng điểm thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

8 0342 Dương Thị Phượng Liên Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

9 0346 Nguyễn Thị Thu Thủy Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

10 0352 Nguyễn Văn Mười Phó trưởng điểm thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

11 0354 Vũ Trường Sơn Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

12 0355 Võ Tấn Thành Cán bộ giám sát Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

13 0358 Nguyễn Minh Thông Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

14 0360 Nguyễn Thị Hồng Nhân (Dự trữ)

15 0361 Phạm Ngọc Du (Dự trữ)

16 0365 Nguyễn Văn Thu Cán bộ giám sát Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

17 0370 Hồ Quảng Đồ Phó trưởng điểm thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

18 0382 Nguyễn Hữu Hưng Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

19 0386 Lý Thị Liên Khai Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

20 0411 Lê Văn Bé Thanh tra cắm chốt Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - Cần Thơ

21 0430 Phạm Hoàng Dũng Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

22 0432 Nguyễn Văn Hùng Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

23 0929 Mai Văn Trầm Cán bộ giám sát Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

24 1006 Nhan Minh Trí Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

25 1119 Phan Thị Thanh Quế (Dự trữ)

26 1120 Nguyễn Công Hà Thanh tra cắm chốt Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

27 1121 Nguyễn Thị Hoàng Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

28 1190 Huỳnh Thị Phương Loan (Dự trữ)

29 1326 Dương Kim Thanh Cán bộ coi thi Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

30 1399 Lưu Thái Danh Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

31 1405 Trần Văn Dũng Cán bộ giám sát Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

32 1406 Trần Bá Linh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

33 1421 Bùi Thị Quỳnh Hoa Cán bộ coi thi Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

34 1498 Dương Minh Viễn Cán bộ giám sát Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

35 1559 Nguyễn Bảo Lộc Cán bộ giám sát Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang
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36 1618 Đoàn Anh Dũng (Dự trữ)

37 1619 Tống Thị Ánh Ngọc Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

38 1667 Nguyễn Quang Dũng Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

39 1774 Nguyễn Huy Tài Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

40 1786 Đỗ Võ Anh Khoa Thanh tra cắm chốt Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

41 1795 Nguyễn Thị Thủy Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

42 1947 Lăng Cảnh Phú Cán bộ coi thi Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

43 1948 Phạm Kim Sơn Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

44 2029 Lê Bảo Long Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

45 2070 Đinh Thị Hoa Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

46 2081 Lê Thị Ngọc Xuân (Dự trữ)

47 2137 Nguyễn Thị Kim Khang Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

48 2138 Nguyễn Trọng Ngữ Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

49 2143 Lê Văn Vàng Phó trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

50 2163 Hồ Thanh Thâm Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

51 2186 Nguyễn Phúc Khánh Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

52 2190 Lâm Thị Việt Hà (Dự trữ)

53 2191 Nguyễn Thị Thu Nga Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

54 2204 Nguyễn Khởi Nghĩa Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

55 2252 Nguyễn Thị Bé Mười Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

56 2295 Tất Anh Thư (Dự trữ)

57 2345 Lê Vĩnh Thúc Cán bộ giám sát Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

58 2357 Bùi Thị Lê Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

59 2362 Phan Nguyễn Trang (Dự trữ)

60 2398 Lê Minh Tường Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

61 2412 Bùi Thị Cẩm Hường Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

62 2415 Ngô Thành Trí Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

63 2419 Nguyễn Văn Ây Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

64 2428 Trần Sỹ Hiếu Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

65 2430 Huỳnh Ngọc Trang Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

66 2431 Nguyễn Minh Đông Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

67 2451 Võ Thị Bích Thủy Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

68 2649 Nguyễn Châu Thanh Tùng (Dự trữ)

69 2686 Nguyễn Hoàng Sơn Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

70 2762 Lê Thị Bích Phương Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

71 2767 Hồ Thiệu Khôi Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

72 2772 Lâm Phước Thành Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

73 2780 Nguyễn Hồng Huế Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

74 8047 Nguyễn Hồng Phú Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

75 8467 Lê Thị Thanh Chi (Dự trữ)

76 8636 Đặng Duy Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

77 8825 Võ Thị Thu Trân Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang
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78 8830 Trịnh Thị Xuân Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

79 8871 Đào Thị Hồng Xuyến (Dự trữ)

80 8885 Trương Thanh Trung Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

81 8927 Châu Nguyễn Quốc Khánh Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

82 9525 Trần Thị Phương Thảo Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

83 9526 Nguyễn Đức Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

84 9559 Nguyễn Hồng Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

85 9588 Trần Huỳnh Khanh Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

86 9615 Nguyễn Thành Nhân Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

87 9616 Trương Hoàng Ninh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

88 9623 Đoàn Thị Kiều Tiên Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

89 9642 Nguyễn Hoàng Kim Nương Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

90 9672 Đặng Thị Thắm Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

91 9683 Đỗ Bá Tân Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

92 9686 Đoàn Thị Trúc Linh Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

93 9702 Huỳnh Mạch Trà My Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

94 9704 Vương Ngọc Đăng Khoa Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

95 9748 Võ Thị Tú Trinh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

96 9757 Nguyễn Phụng Tiên Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

97 9765 Lê Phước Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

98 9767 Trần Ngọc Hữu Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

99 9805 Võ Thành Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

100 9828 Lê Võ Thùy Ngân Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

101 9830 Lê Thị Hoàng Yến Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

102 9831 Lê Bình Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

103 9832 Phạm Diệu Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

104 9833 Trần Thị Kiều Trinh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

105 9835 Lê Văn Dang Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

106 9856 Dương Kiều Hạnh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

107 9870 Lưu Huỳnh Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

108 9871 Ngô Văn Tài Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

109 9872 Nguyễn Thị Trúc Ly Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

110 9874 Lâm Thị Xuân Mai Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

111 9875 Phạm Nguyễn Anh Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

112 9876 Nguyễn Hồng Quí Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

113 9878 Ngô Chí Nam Cán bộ coi thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

114 9882 Huỳnh Tấn Lộc Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

115 9883 Trần Duy Khang Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang - Hậu Giang

116 9884 Cao Bá Lộc Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

117 9885 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

118 9886 Nguyễn Thị Cẩm Hằng Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

119 9887 Lê Trường Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang
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120 9888 Nguyễn Quốc Sĩ Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

121 9889 Huỳnh Lê Anh Nhi Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

122 9890 Lê Duy Nghĩa Cán bộ coi thi Trường THPT Tân Long - Hậu Giang

123 9891 Phạm Vũ Khương Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh - Hậu Giang

124 9892 Nguyễn Hoài Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

125 9893 Trần Ngọc Sơn Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

126 9894 Văn Quốc Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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